* SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIỮA CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM VÀ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
	ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
	CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

	STT
	Tên môn học
	TC
	Số giờ dạy
	Tên môn học
	TC
	Số giờ dạy

	
	
	
	LT
	TH
	TN
	
	
	LT
	TH
	TN

	1
	Anh văn 1
	2
	0
	60
	0
	
	
	
	
	

	2
	Giải tích 1
	4
	45
	30
	0
	Toán giải tích
	4
	60
	0
	0

	3
	Giáo dục quốc phòng
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	4
	Giáo dục thể chất 1
	0
	0
	0
	0
	Giáo dục thể chất
	0
	0
	0
	0

	5
	Nhập môn về kỹ thuật
	3
	30
	30
	0
	Nhập môn kỹ thuật
	3
	45
	0
	0

	6
	Vật lý 1
	4
	45
	30
	0
	Vật lý 1
	3
	45
	0
	0

	7
	Đại số
	3
	30
	30
	0
	Toán đại số
	3
	45
	0
	0

	8
	Anh văn 2
	2
	0
	60
	0
	
	
	
	
	

	9
	Giải tích 2
	4
	45
	30
	0
	
	
	
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 2
	0
	8
	22
	0
	
	
	
	
	

	11
	Thí nghiệm vật lý
	1
	0
	0
	30
	
	
	
	
	

	12
	Vật lý 2
	4
	45
	30
	0
	Vật lý 2
	3
	45
	0
	0

	13
	Vẽ kỹ thuật 
	3
	30
	30
	0
	Vẽ kỹ thuật
	4
	60
	0
	0

	14
	Cơ học lý thuyết  
	3
	30
	30
	0
	Cơ kỹ thuật
	4
	60
	0
	0

	15
	Thực tập cơ khí đại cương 1
	1
	0
	0
	60
	Thực tập cơ khí đại cương
	2
	0
	60
	0

	16
	Hóa đại cương 
	3
	30
	15
	15
	Hóa đại cương
	2
	30
	0
	0

	17
	Anh văn 3
	2
	0
	60
	0
	
	
	
	
	

	18
	Giáo dục thể chất 3
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	19
	Cơ lưu chất
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	20
	Nguyên lý máy
	3
	45
	0
	0
	
	
	
	
	

	21
	Sức bền vật liệu 
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	22
	Thực tập cơ khí đại cương 2
	1
	0
	0
	60
	
	
	
	
	

	23
	Vẽ cơ khí
	3
	15
	30
	30
	
	
	
	
	

	24
	Môi trường và con người
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	25
	Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
	4
	30
	30
	30
	Trang bị điện trong máy công nghiệp
	2
	30
	0
	0

	26
	Xác suất thống kê
	3
	45
	0
	0
	Xác suất thống kê
	2
	30
	0
	0

	27
	Anh văn 4
	2
	0
	60
	0
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	0
	0

	28
	Chi tiết máy
	3
	30
	15
	15
	Cơ sở thiết kế máy
	4
	60
	0
	0

	29
	Nhiệt động lực học và truyền nhiệt
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	30
	Vật liệu học và xử lý 
	3
	30
	15
	15
	Vật liệu học
	2
	30
	0
	0

	31
	Các quá trình chế tạo
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	32
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin
	5
	75
	0
	0
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
	5
	75
	0
	0

	33
	Kỹ thuật thủy lực và khí nén
	3
	30
	15
	15
	kỹ thuật thủy lực-khí nén
	2
	30
	0
	0

	34
	Phương pháp tính
	3
	45
	0
	0
	
	
	
	
	

	35
	Dung sai và kỹ thuật đo
	3
	30
	15
	15
	Dung sai-kỹ thuật đo
	2
	30
	0
	0

	36
	Nhập môn về lập trình
	3
	30
	30
	0
	
	
	
	
	

	37
	Đồ án thiết kế
	1
	0
	45
	0
	Đồ án cơ sở
	1
	0
	45
	0

	38
	Kỹ thuật chế tạo 1  
	3
	30
	15
	15
	Công nghệ chế tạo 1
	3
	45
	0
	0

	39
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	40
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	0
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	0

	41
	Thực tập kỹ thuật 
	1
	0
	0
	60
	
	
	
	
	

	42
	Kỹ thuật chế tạo 2 
	3
	30
	15
	15
	Công nghệ chế tạo 2
	3
	45
	0
	0

	43
	Kỹ thuật chế tạo 3
	3
	30
	15
	15
	
	
	
	
	

	44
	Thực tập tốt nghiệp  
	3
	0
	180
	0
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	0
	120
	0

	45
	Đường lối cách mạng ĐCSVN
	3
	45
	0
	0
	Đường lối cách mạng ĐCSVN
	2
	30
	0
	0

	46
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	0
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	0

	47
	CAD/CAM
	3
	30
	15
	15
	Thiết kế trên máy tính CAD
	3
	45
	0
	

	48
	Đồ án chuyên ngành  
	1
	0
	45
	0
	Đồ án chuyên ngành  
	1
	0
	45
	0

	49
	Luận văn tốt nghiệp  
	9
	0
	0
	405
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	0
	315
	0

	50
	
	
	
	
	
	Lập trình CNC
	3
	45
	0
	0

	51
	
	
	
	
	
	Thực tập CNC
	2
	0
	60
	0

	52
	
	
	
	
	
	Thực tập phay
	2
	0
	60
	0

	53
	
	
	
	
	
	Thực tập tiện
	2
	0
	60
	0

	54
	Tự chọn
	12
	
	
	
	Tự chọn
	10
	
	
	

	
	TC
	142
	
	
	
	TC
	100
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* TỈ LỆ CÁC KHỐI KIẾN THỨC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
	STT
	Khối lượng kiến thức
	Số tín chỉ
	
	
	Tỉ lệ

	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng
	

	1
	Kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	35
	0
	35
	24.6%

	2
	Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
	12
	3
	15
	10.6%

	3
	Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành
	44
	0
	44
	31.0%

	4
	Kiến thức chuyên ngành
	16
	9
	25
	17.6%

	5
	Thực tập và luận văn tốt nghiệp
	15
	0
	15
	10.6%

	6
	Ngoại ngữ
	8
	0
	8
	5.6%

	7
	Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất
	Chứng chỉ
	
	

	
	
	130
	12
	142
	



CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	STT
	Khối lượng kiến thức
	Số tín chỉ
	
	
	Tỉ lệ

	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng
	

	1
	Kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	17
	0
	17
	17 %

	2
	Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
	11
	0
	11
	11 %

	3
	Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành
	30
	0
	30
	30 %

	4
	Kiến thức chuyên ngành
	10
	10
	20
	20 %

	5
	Thực tập và luận văn tốt nghiệp
	19
	0
	19
	19 %

	6
	Ngoại ngữ
	3
	0
	3
	3 %

	7
	Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất
	Chứng chỉ
	
	

	
	
	90
	10
	100
	



